
 

 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2, NĂM 2024 

 (Dựa vào kết quả học tập lớp 12 + thi môn Năng khiếu) 

          Ngành 51140201: Giáo dục Mầm non 

 (Đính kèm Quyết định số 692/QĐ-HĐTS ngày 01/9/2024 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Hòa Bình) 
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1 
Nguyễn Khánh  Huyền 011306000271 21/01/2006 TP Điện Biên - Điện Biên 0.5   Toán, Ngữ Văn, NK 9.00 8.90 10.00 27.90 0.14 28.04   

2 
Đinh Ngọc Linh 017305005468 12/08/2005 Đà Bắc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.10 8.50 10.00 26.60 1.25 27.85   

3 
Cao Thị Ngọc Khuê 038306014261 02/08/2006 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.30 9.20 10.00 27.50 0.17 27.67   

4 
Hờ Thanh Mỷ 017306007497 18/12/2006 Mai Châu - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.7 8.2 10.0 25.90 1.50 27.40   

5 
Bùi Khánh Huyền 017306004946 15/08/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.70 8.30 8.75 25.75 1.56 27.31   

6 
Bùi Phương Uyên 017306000234 15/09/2006 Tân Lạc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.10 8.10 9.50 25.70 1.58 27.28   

7 
Bùi Kim  Ngân 017306006564 02/12/2006 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.70 9.00 8.00 25.70 1.58 27.28   

8 
Bùi Thị Hương Giang 017306005446 24/02/2006 Tân Lạc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.40 8.20 10.00 25.60 1.61 27.21   

9 
Bùi Thị Thu Minh 017306008561 14/02/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.10 8.50 9.00 25.60 1.61 27.21   

10 
Lê Phương Thúy 001306027485 04/02/2006 Phú Xuyên - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 9.1 9.0 9.0 27.10 0.10 27.20   

11 
Vũ Hồng  Anh  037306000378 20/03/2006 Hoa Lư - Ninh Bình 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 9.10 8.60 9.25 26.95 0.20 27.15   

12 
Phạm Kim Ngân 017306001293 15/02/2006 Cao Phong - Hòa Bình 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.50 8.30 10.00 26.80 0.32 27.12   

13 
Bùi Thuỳ  Dung 017306008211 05/01/2006 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.50 7.90 10.00 25.40 1.69 27.09   

14 
Bùi Quách Hồng Nhung 017306000724 05/02/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Toán, Ngữ Văn, NK 8.50 7.40 9.50 25.40 1.69 27.09   

15 
Hà Phương  Vy 017306008926 15/01/2006 Mai Châu - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.20 8.20 9.00 25.40 1.69 27.09   
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16 
Mùa Y Liên 017198007880 28/03/1998 Mai Châu - Hòa Bình   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.0 8.9 9.0 25.90 1.09 26.99   

17 
Nguyễn Thị Hương 038306008196 

11/07/2006 
Yên Định - Thanh Hóa 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.50 8.70 9.50 26.70 0.22 26.92   

18 
Bùi Phương Trà Mi 012306002032 15/12/2006 Sìn Hồ - Lai  Châu 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.10 8.50 8.50 25.10 1.80 26.90   

19 
Bùi Thị Diệu  Hoa 017300005865 15/11/2000 Tân Lạc - Hòa Bình   2 Toán, Ngữ Văn, NK 8.5 8.0 9.3 25.75 1.13 26.88   

20 
Nguyễn Thu  Thùy 017306001237 16/10/2006 Cao Phong - Hòa Bình 0.5 2 Toán, Ngữ Văn, NK 8.00 8.30 9.00 25.30 1.57 26.87   

21 
Bùi Yến  Nhi 017306001330 02/06/2006 Lạc Sơn - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.60 7.70 9.75 25.05 1.82 26.87   

22 
Bùi Thị Khánh Ly 

017306003090 
25/09/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.70 7.80 9.50 25.00 1.83 26.83   

23 
Bùi Quỳnh  Nga 017306001291 20/10/2006 Cao Phong - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.10 8.40 8.50 25.00 1.83 26.83   

24 
Đặng Thị Mỹ Hạnh 001306024429 28/01/2006 Thanh Oai - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.10 8.60 10.00 26.70 0.11 26.81   

25 
Nguyễn Thị Khánh  Ly 001306056129 02/06/2006 Mỹ Đức - Hà Nội 0.25   Toán, Ngữ Văn, NK 9.3 9.1 8.3 26.65 0.11 26.76   

26 
Phùng Linh  Chi 017306003446 04/12/2006 Hòa Bình - Hòa Bình 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.10 9.30 9.00 26.40 0.36 26.76   

27 
Bùi Thị Bảo 017306008800 20/04/2006 Tân Lạc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.00 8.10 8.75 24.85 1.89 26.74   

28 
Bùi Thị Thuý Hường 017306000139 14/10/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.20 7.90 8.75 24.85 1.89 26.74   

29 
Cà Thị  Lệ 012306000596 22/01/2006 Mường Tè - Lai  Châu 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.00 8.30 8.50 24.80 1.91 26.71   

30 
Bùi Thị Trà My 017305008105 18/02/2005 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75 2 Toán, Ngữ Văn, NK 8.00 8.30 8.50 24.80 1.91 26.71   

31 
Bùi Thị Thu Trang 017305001327 23/07/2005 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.20 8.10 9.50 24.80 1.91 26.71   

32 
Nguyễn Thị Phương  Linh  040306015383 09/07/2006 Thanh Chương - Nghệ An 0.5    Toán, Ngữ Văn, NK 8.90 9.30 8.25 26.45 0.24 26.69   

33 
Bạch Thị Tố  Uyên 017306005618 10/02/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.30 8.40 8.00 24.70 1.94 26.64   

34 
Ma Thị Lám 008300006611 15/11/2000 Chiêm Hóa - Tuyên Quang   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.8 8.6 10.0 25.40 1.23 26.63   

35 
Lê Hương Giang 017306000298 07/11/2006 TP Hoà Bình - Hoà Bình 0.25   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 9.30 8.70 8.50 26.50 0.12 26.62   

36 
Khà Tố Lệ 017306007019 05/08/2006 Mai Châu - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.50 7.90 9.25 24.65 1.96 26.61   

37 
Bùi Thị Thu  Trang 017306004576 23/07/2006 Cao Phong - Hoà Bình 0.5 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.7 8.7 8.5 24.90 1.70 26.60   

38 
Bùi Thị Kim  Oanh 017305003279 19/05/2005 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.70 8.40 8.50 24.60 1.98 26.58   

39 
Phùng Thị Phương Dung 017304003218 24/07/2004 Hòa Bình - Hòa Bình   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.80 8.00 9.50 25.30 1.25 26.55   

40 
Bùi Thị Thảo Ly 017306007197 05/03/2006 Kim Bôi - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.50 9.00 8.00 24.50 2.02 26.52   



41 
Hà Thị Duyên 017306002806 10/10/2006 Mai Châu - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.50 8.00 9.00 24.50 2.02 26.52   

42 
Bùi Thu Hà 017306002913 02/11/2006 Lương Sơn - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.90 8.10 7.50 24.50 2.02 26.52   

43 
Nguyễn Phạm Như Quỳnh 017306005546 03/12/2006 Hoà Bình - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.40 8.60 8.50 24.50 2.02 26.52   

44 
Lò Hương Quỳnh 017306003261 16/06/2006 Mai Châu - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.30 8.10 8.00 24.40 2.05 26.45   

45 
Bùi Thị Tâm Lan 017306009657 08/03/2006 Cao Phong - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.40 8.20 8.75 24.35 2.07 26.42   

46 
Bùi Thị Yến 017306000441 19/01/2006 Tân Lạc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.60 8.20 8.50 24.30 2.09 26.39   

47 
Bùi Thị Thanh  Nhàn 017306004703 21/11/2006 Yên Thuỷ - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.70 8.00 8.50 24.20 2.13 26.33   

48 
Bùi Hương  Trang 017303000972 28/11/2003 Hòa Bình - Hòa Bình     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.30 8.50 9.50 26.30 0.00 26.30   

49 
Hà Thị  Doan 

014306008145 
28/08/2006 Mai Sơn - Sơn La 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.00 7.60 9.50 24.10 2.16 26.26   

50 
Bùi Thị Ngọc 017306001558 07/01/2006 Hòa Bình - Lạc Sơn 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.80 8.80 7.50 24.10 2.16 26.26   

51 
Sùng Thị  Ía 012306000511 25/01/2006 Nậm Nhùn - Lai Châu 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.20 8.10 8.75 24.05 2.18 26.23   

52 
Bùi Thúy Nga 017305006499 18/11/2005 Lương Sơn - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.70 7.80 9.50 24.00 2.20 26.20   

53 
Nguyễn Thị Khánh Linh 001306009300 11/08/2006 Gia Lâm - Hà Nội     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.1 8.6 9.5 26.20 0.00 26.20   

54 
Lường Thị  Yến 017306003241 07/09/2006 Mai Châu - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.90 8.10 8.00 24.00 2.20 26.20   

55 
Bùi Thị Hương 017306006106 07/10/2006 Yên Thuỷ - Hoà Bình 0.25 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.80 7.70 9.00 24.50 1.65 26.15   

56 
Hà Thuỳ Dương 017306001104 08/09/2006 Đà Bắc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.80 7.60 9.50 23.90 2.24 26.14   

57 
Tòng Mỹ  Tâm 011300006447 20/11/2000 Tủa Chùa - Điện Biên   2 Toán, Ngữ Văn, NK 7.40 8.30 9.00 24.70 1.41 26.11   

58 
Lò Thị Khánh Linh 011306007677 02/09/2006 Điện Biên - Điện Biên 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.00 8.10 7.75 23.85 2.26 26.11   

59 
Hà Mai Ảnh 017306008177 10/01/2006 Mai Châu - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.50 7.80 8.50 23.80 2.27 26.07   

60 
Hà Thị Huyền  Trang 017306004357 03/05/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.00 8.30 7.50 23.80 2.27 26.07   

61 
Bùi Thị Hồng Minh 017306003777 01/01/2006 Kim Bôi - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.30 8.20 8.25 23.75 2.29 26.04   

62 
Mùa Thị  Dâu  015306000627 18/11/2006 Trậm Tấu - Yến Bái 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.60 8.40 8.75 23.75 2.29 26.04   

63 
Trương Lưu Hà  Phương 017306004134 20/11/2006 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.40 8.70 8.50 25.60 0.44 26.04   

64 
Đỗ Thị Hoài Anh 001306070768 12/04/2006 Ba Vì - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 9.00 8.90 8.00 25.90 0.14 26.04   

65 
Nguyễn Thị Ngọc  Anh 001306065267 17/05/2006 Ứng Hoà - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.2 8.2 9.5 25.90 0.14 26.04   



66 
Phạm Bảo Ngọc 031306004222 10/01/2006 Vĩnh Bảo - Hải Phòng 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 9.00 8.00 8.75 25.75 0.28 26.03   

67 
Bùi Thanh Xuân 017306007759 26/12/2006 Tân Lạc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.50 8.20 8.00 23.70 2.31 26.01   

68 
Bùi Thị  Giang 017306004308 06/12/2006 Tân Lạc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.50 8.70 7.50 23.70 2.31 26.01   

69 
Chu Thuỳ Liên 006306000230 04/08/2006 Pác Nặm - Bắc Cạn 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.80 6.90 10.00 23.70 2.31 26.01   

70 
Bùi Thị Mai  Anh 017306006785 24/11/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.60 7.50 8.50 23.60 2.35 25.95   

71 
Nguyễn Thu  Hà 017306006897 23/10/2006 Lương Sơn - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.90 7.70 8.00 23.60 2.35 25.95   

72 
Lê Thị Yến Nhi 001306061211 12/12/2006 Thanh Oai - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.90 8.90 9.00 25.80 0.14 25.94   

73 
Bùi Thị Phương Thảo 017306005664 05/03/2006 Kim Bôi - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.00 7.30 9.25 23.55 2.37 25.92   

74 
Đào Thanh Thảo 001306035261 15/12/2006 Mỹ Đức - Hà Nội 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.90 9.20 8.50 25.60 0.29 25.89   

75 
Bùi Thị Bích  Ngọc 017300008001 17/06/2000 Cao Phong - Hoà Bình   2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.30 7.60 9.50 24.40 1.49 25.89   

76 
Đao Thị Diệu 012198004118 23/08/1998 Lai Châu - Lai Châu 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.20 6.80 9.50 23.50 2.38 25.88   

77 
Bùi Thu Thảo 017306008126 10/08/2006 Cao Phong - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.10 7.40 8.00 23.50 2.38 25.88   

78 
Hoàng Thị Dẫn 010306005248 13/10/2006 Bảo Yên - Lào Cai 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.60 7.90 8.00 23.50 2.38 25.88   

79 
Đinh Thị Thanh Nhàn 017305000141 09/12/2005 Tân Lạc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.40 7.60 8.50 23.50 2.38 25.88   

80 
Bùi Thị Kim Oanh 017306003265 10/04/2006 Kim Bôi - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.50 7.50 8.50 23.50 2.38 25.88   

81 
Hà Minh  Thư  038306006599 26/09/2006 Cẩm Thủy - Thanh Hóa 0.75 2  Toán, Ngữ Văn, NK 8.40 7.60 7.50 23.50 2.38 25.88   

82 
Lầu Thị  Gênh 011305002347 03/06/2005 Nậm Pồ - Điện Biên 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.10 8.10 8.25 23.45 2.40 25.85   

83 
Nguyễn Thị Nụ 001306057156 13/12/2006 Mỹ Đức - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.70 9.50 7.50 25.70 0.14 25.84   

84 
Bùi Thị Hồng Ánh 017306005914 02/04/2006 Yên Thủy - Hòa Bình 0.75 2 Toán, Ngữ Văn, NK 8.20 7.70 7.50 23.40 2.42 25.82   

85 
Bùi Thị Kiều  Anh 017306001245 21/11/2006 Cao Phong - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.30 8.10 8.00 23.40 2.42 25.82   

86 
Bùi Thị Yến  Nhi 017305007477 22/07/2005 Lạc Sơn - Hòa Bình 0.75 2  Toán, Ngữ Văn, NK 7.60 7.80 8.00 23.40 2.42 25.82   

87 
Bùi Phương  Thoa 017306006793 17/03/2006 Tân Lạc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.30 8.10 9.00 23.40 2.42 25.82   

88 
Bùi Thị Thức 017301003515 26/07/2001 Lạc Sơn - Hoà Bình   2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.40 8.90 8.00 24.30 1.52 25.82   

89 
Bùi Bích  Thuỳ 017306005490 21/07/2006 Tân Lạc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.30 8.10 8.00 23.40 2.42 25.82   

90 
Lý Thị Chang 011305000385 12/06/2005 Mường Chà - Điện Biên 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.20 8.20 8.00 23.40 2.42 25.82   



91 
Nguyễn Thị Thảo 038306030407 16/12/2006 Nghi Sơn - Thanh Hoá 0.5   Toán, Ngữ Văn, NK 8.90 8.10 8.50 25.50 0.30 25.80   

92 
Nguyễn Ngọc Yến  Nhi 014306002430 19/08/2006 Mộc Châu - Sơn La 0.75   Toán, Ngữ Văn, NK 8.10 8.20 9.00 25.30 0.47 25.77   

93 
Bùi Linh Chi 017306006358 04/05/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 7.20 9.00 23.30 2.46 25.76   

94 
Lò Kim Thoa 011306001083 29/12/2006 Mường Lay - Điện Biên 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.70 7.60 9.00 23.30 2.46 25.76   

95 
Bùi Thị Khánh Ly 017305008066 12/02/2005 Cao Phong - Hoà Bình 0.5 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.6 8.5 7.5 23.60 2.13 25.73   

96 
Nguyễn Thùy Nhung 017306004332 12/06/2006 Lạc Thủy - Hòa Bình 0.75 2 Toán, Ngữ Văn, NK 7.80 7.20 8.25 23.25 2.48 25.73   

97 
Ngô Thị Diệu  Linh  038306002079 03/01/2006 Hà Trung - Thanh Hóa 0.5    Toán, Ngữ Văn, NK 8.10 7.80 9.50 25.40 0.31 25.71   

98 
Võ Thị Ánh  Ngọc 040306005197 15/02/2006 Nghi Lộc - Nghệ An 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.10 8.30 9.00 25.40 0.31 25.71   

99 
Nguyễn Thị Kim  Ngân 017306004221 12/04/2006 TP Hoà Bình - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 8.60 7.50 23.20 2.49 25.69   

100 
Nguyễn Thảo Nhi 014306002027 01/04/2006 Mường La - Sơn La 0.75   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.00 8.20 9.00 25.20 0.48 25.68   

101 
Đàm Thị  Trâm 004306000323 09/09/2006 Hà Quảng - Cao Bằng 0.5 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.90 7.60 8.00 23.50 2.17 25.67   

102 
Lý Hà  Giang 017302000149 03/02/2002 Yên Thủy - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.80 8.10 7.25 23.15 2.51 25.66   

103 
Vũ Thanh Hà 017306003943 13/11/2006 TP Hoà Bình - Hoà Bình 0.25 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.30 8.00 8.50 23.80 1.86 25.66   

104 
Quách Thị  Yến 017306008238 19/04/2006 Lạc Sơn - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.50 8.10 8.50 23.10 2.53 25.63   

105 
Bùi Thị Hương Khuê 017306008210 28/11/2006 Lương Sơn - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.60 8.00 8.50 23.10 2.53 25.63   

106 
Bùi Thị Mai  Phương 017306008317 07/11/2006 Tân Lạc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.60 8.00 7.50 23.10 2.53 25.63   

107 
Quàng Thị Phương Thuỳ 014306000078 28/05/2006 Sông Mã - Sơn La 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.50 7.60 8.00 23.10 2.53 25.63   

108 
Bùi Thị Thu Vân 017304006276 25/11/2004 Cao Phong - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.50 7.60 9.00 23.10 2.53 25.63   

109 
Lò Thị Thu Hiền 011305003690 03/06/2005 Tuần Giáo - Điện Biên 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.00 8.30 7.75 23.05 2.55 25.60   

110 
Đỗ Hương Trà 017306006626 06/12/2006 Lương Sơn - Hòa Bình 0.75   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.10 8.50 8.50 25.10 0.49 25.59   

111 
Bùi Thị Ánh Thơ 017306000227 01/04/2006 Tân Lạc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.20 8.30 7.50 23.00 2.57 25.57   

112 
Sùng Y Bình 017306006238 30/12/2006 Mai Châu - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 6.90 9.00 23.00 2.57 25.57   

113 
Vì Thị Như Hiền 017306008352 29/12/2006 Mai Châu - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.40 7.60 8.00 23.00 2.57 25.57   

114 
Bùi Thị Yến  Nhi 017305006374 27/02/2005 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75 2 Toán, Ngữ Văn, NK 8.30 7.20 7.50 23.00 2.57 25.57   

115 
Bùi Thị Kiều  Thanh 017306008872 14/08/2006 Tân Lạc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.20 8.30 7.50 23.00 2.57 25.57   



116 
Bùi Thị Phương Thuý 017306008184 07/10/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.10 8.40 7.50 23.00 2.57 25.57   

117 
Hà Hoài Trang 014306002340 26/07/2006 Mộc Châu - Sơn La 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.40 7.10 8.50 23.00 2.57 25.57   

118 
Cao Thị Kim  Tuyến 017306008291 28/09/2006 Tân Lạc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.20 8.30 7.50 23.00 2.57 25.57   

119 
Hà Thị  Ly 017306007817 24/12/2006 Mai Châu - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.6 7.6 8.8 22.95 2.59 25.54   

120 
Bùi Thị Lan 017198003642 18/07/1998 Yên Thủy - Hòa Bình   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.2 7.7 9.0 23.90 1.63 25.53   

121 
Trương Thị Minh Anh 038306011530 25/10/2006 Hoằng Hóa - Thanh Hóa 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.30 8.90 8.00 25.20 0.32 25.52   

122 
Bùi Hải  Yến 017305007553 20/05/2005 Cao Phong - Hoà Bình 0.25 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.00 8.10 8.50 23.60 1.92 25.52   

123 
Trần Hồng  Phượng 017305007779 16/09/2005 Đà Bắc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 7.30 8.50 22.90 2.60 25.50   

124 
Bùi Thị Phương  Lan 017305003116 29/05/2005 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.50 6.90 9.50 22.90 2.60 25.50   

125 
Mào Thị  Ngọc 011306007266 01/01/2006 Tủa Chùa - Điện Biên 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.20 8.20 8.50 22.90 2.60 25.50   

126 
Bùi Thị Quỳnh Như 017306008557 13/10/2006 Đà Bắc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.2 7.7 8.0 22.90 2.60 25.50   

127 
Lý Thị Kim  Chi 017305007760 22/08/2005 Kim Bôi - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.0 7.1 8.8 22.85 2.62 25.47   

128 
Tạ Thị Linh 001306005880 13/10/2006 Hoài Đức - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.8 9.0 8.5 25.30 0.16 25.46   

129 
Bùi Ngọc Trâm 017303004107 23/04/2003 TP Hoà Bình - Hoà Bình 0.25   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.80 8.00 9.50 25.30 0.16 25.46   

130 
Nguyễn Trần Linh Trang 017306008663 04/08/2006 TP Hoà Bình - Hoà Bình 0.25   Toán, Ngữ Văn, NK 8.8 8.0 8.5 25.30 0.16 25.46   

131 
Lưu Thị Anh Thư 001306057069 13/01/2006 Thanh Oai - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.10 8.70 8.50 25.30 0.16 25.46   

132 
Nguyễn Diệu Anh Đào 017305008301 30/8/2005 Cao Phong - Hòa Bình 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.80 8.40 8.75 24.95 0.51 25.46   

133 
Ngô Diệu  Hà 017306007096 17/09/2006 Mai Châu - Hòa Bình 0.75   Ngữ Văn, Lịch sử, NK 8.20 8.00 8.75 24.95 0.51 25.46   

134 
Mào Thị  Nhung 011199005365 04/01/1999 Mường Nhé - Điện Biên   2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.80 8.00 9.00 23.80 1.65 25.45   

135 
Nguyễn Phương Thảo 017306000635 17/05/2006 Lương Sơn - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.70 7.60 8.50 22.80 2.64 25.44   

136 
Phạm Hà Quỳnh  Diệp 017306003433 27/05/2006 Mai Châu - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.8 7.5 7.5 22.80 2.64 25.44   

137 
Lò Thị Hồng  Duyên 011305002942 02/06/2005 Mường Nhé - Điện Biên 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.20 8.10 7.50 22.80 2.64 25.44   

138 
Bùi Minh Ánh 017306005143 23/05/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.5 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.80 7.60 8.75 23.15 2.28 25.43   

139 
Ngô Thị Hương 038306023680 04/11/2006 Thọ Xuân - Thanh Hoá 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.20 9.40 7.50 25.10 0.33 25.43   

140 
Đỗ Phương Anh 017306000899 20/12/2006 Tân Lạc - Hoà Bình 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.30 8.60 8.00 24.90 0.51 25.41   



141 
Nguyễn Thị Hải  Yến 012306000676 30/05/2006 Tam Đường - Lai Châu 0.75   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.20 9.20 8.50 24.90 0.51 25.41   

142 
Nguyễn Thị Hiếu 004195006695 28/05/1995 Hà Quảng - Cao Bằng   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.80 7.90 9.00 23.70 1.68 25.38   

143 
Vừ Thị Vinh 011194009409 27/09/1994 Tuần Giáo - Điện Biên   2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.3 7.9 8.5 23.70 1.68 25.38   

144 
Quách Thị Trà My 017306006309 19/11/2006 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.6 8.1 8.0 22.70 2.68 25.38   

145 
Bùi Thanh  Thảo 017306001425 12/02/2006 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.30 7.90 7.50 22.70 2.68 25.38   

146 
Bùi Ánh  Tuyết 017305001807 20/03/2005 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 7.60 8.00 22.70 2.68 25.38   

147 
Bùi Thị Ngọc Uyên 017306003898 24/10/2006 Cao Phong - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.7 8.0 8.0 22.70 2.68 25.38   

148 
Nguyễn Thị Tuyết  Nhung  001306052383 23/03/2006 Chương Mỹ - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.70 8.50 8.00 25.20 0.16 25.36   

149 
Ngô Phạm Hà Vi 001306067994 25/10/2006 Chương Mỹ - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.20 9.00 8.00 25.20 0.16 25.36   

150 
Bùi Bích Ngọc 017306003752 24/10/2006 Lạc Thủy - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch sử, NK 6.60 6.80 9.25 22.65 2.70 25.35   

151 
Đinh Thị Minh Phượng 017305008215 03/10/2005 Đà Bắc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 7.30 8.25 22.65 2.70 25.35   

152 
Bùi Thị Thu  Diệu 017305005604 23/11/2005 Lạc Sơn - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.40 8.00 7.25 22.65 2.70 25.35   

153 
Phan Thị  Linh 012306000357 02/07/2006 Than Uyên - Lai  Châu 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 7.30 8.25 22.65 2.70 25.35   

154 
Bùi Mai  Hồng 017303001564 21/08/2003 Kim Bôi - Hòa Bình   2 Toán, Ngữ Văn, NK 7.60 7.80 8.25 23.65 1.69 25.34   

155 
Bùi Thị Lan Anh 017306006214 11/12/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.20 8.40 8.00 22.60 2.71 25.31   

156 
Hoàng Bích Diệp 002306010572 27/08/2006 Quang Bình - Hà Giang 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.60 8.00 7.00 22.60 2.71 25.31   

157 
Vàng Thị Én 012306000709 24/03/2006 Tam Đường - Lai Châu 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.20 6.90 8.50 22.60 2.71 25.31   

158 
Đinh Thị Kiều Oanh 014306009957 04/04/2006 Phù Yên - Sơn La 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.9 7.7 8.0 22.60 2.71 25.31   

159 
Vì Thị Minh  Tú 017306004348 24/01/2006 Mai Châu - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.00 7.60 8.00 22.60 2.71 25.31   

160 
Sùng Thị Xê 011305005940 09/09/2005 Tủa Chùa - Điện Biên 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.30 6.80 8.50 22.60 2.71 25.31   

161 
Nguyễn Khánh  Ly 017306001253 04/10/2006 Cao Phong - Hoà Bình 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.8 8.9 8.3 24.95 0.34 25.29   

162 
Bùi Thị Phương Thảo 017303003719 18/03/2003 Kim Bôi - Hòa Bình   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.30 7.50 8.75 23.55 1.72 25.27   

163 
Trương Thị Vũ Hằng 030304000202 15/03/2004 Nam Sách - Hải Dương     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.30 8.20 8.75 25.25 0.00 25.25   

164 
Khoàng Thị Thanh Thực 011306001201 18/03/2006 Mường Chà - Điện Biên 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.8 7.2 8.5 22.50 2.75 25.25   

165 
Xa Thị  Hằng 017305003318 16/08/2005 Đà Bắc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch sử, NK 7.00 7.20 8.25 22.45 2.75 25.20   



166 
Phan Thị Lệ 017306003635 17/10/2006 Lương Sơn - Hòa Bình 0.75   Toán, Ngữ Văn, NK 8.60 8.30 7.75 24.65 0.54 25.19   

167 
Bùi Thị Hương Yên 017306007208 04/11/2006 Cao Phong - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.90 7.50 8.00 22.40 2.75 25.15   

168 
Hà  Thị Ngọc  Châu 017306005684 09/05/2006 Mai Châu - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.60 7.80 8.00 22.40 2.75 25.15   

169 
Lý Thuý Hồng 017306003279 26/04/2006 Đà Bắc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.60 7.30 7.50 22.40 2.75 25.15   

170 
Xa Thị Thanh Mai 017306008421 11/11/2006 Đà Bắc - Hoà Bình 0.75 2 Toán, Ngữ Văn, NK 7.70 6.20 8.50 22.40 2.75 25.15   

171 
Bùi Thị  Minh 017306002828 07/12/2006 Cao Phong - Hòa Bình 0.5 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.10 7.10 9.50 22.70 2.43 25.13   

172 
Đỗ Thanh  Huyền 017306001334 05/08/2006 Cao Phong - Hòa Bình 0.5 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.50 8.20 8.00 22.70 2.43 25.13   

173 
Bùi Thị  Linh 017306000783 02/06/2006 Lạc Sơn - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.00 7.80 7.50 22.30 2.75 25.05   

174 
Chảo Thị Sinh 011306006258 08/06/2006 Mường Nhé - Điện Biên 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.10 7.70 7.50 22.30 2.75 25.05   

175 
Vì Thị Cẩm  Ly 017301004968 06/05/2001 Mai Châu - Hoà Bình   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.40 8.30 7.50 23.20 1.81 25.01   

176 
Hoàng Thị Hồng 002196008535 28/11/1996 Yên Minh - Hà Giang   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.70 7.50 9.00 23.20 1.81 25.01   

177 
Lường Thị  Phượng 012304001621 26/08/2004 Mường Tè - Lai  châu   2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.90 7.30 9.00 23.20 1.81 25.01   

178 
Liềm Thị  Xum 011195000479 07/05/1995 Tủa Chùa - Điện Biên   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 7.60 8.50 23.20 1.81 25.01   

179 
Đỗ Thanh  Thảo 001306022053 12/08/2006 Hà Đông - Hà Nội     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.9 8.6 8.5 25.00 0.00 25.00   

180 
Bùi Thị Bình Yên 022306004281 11/03/2006 Đông Triều - Quảng Ninh 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.50 8.30 8.00 24.80 0.17 24.97   

181 
Bùi Khánh  Linh 017306003248 04/01/2006 Lạc Thuỷ - Hoà Bình 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.80 8.80 8.00 24.60 0.36 24.96   

182 
Tống Thị Kim  Chi 037306004653 14/04/2006 Hoa Lư - Ninh Bình 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.6 8.0 8.0 24.60 0.36 24.96   

183 
Lê Khánh  Huyền  038206031867 18/10/2006 Nông Cống - Thanh Hóa 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.5 7.6 8.5 24.60 0.36 24.96   

184 
Trần Thị Thu 038306014105 02/10/2006 Sầm Sơn - Thanh Hóa 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.0 8.6 8.0 24.60 0.36 24.96   

185 
Lê Thị Mỹ Hạnh 017306003330 05/03/2006 Mai Châu - Hòa Bình 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.20 8.20 8.00 24.40 0.56 24.96   

186 
Xa Thị Thùy Chang 017304004817 01/04/2004 Đà Bắc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 6.60 8.50 22.20 2.75 24.95   

187 
Khà Thị Duyên 017306008245 29/04/2006 Mai Châu - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.00 7.40 7.75 22.15 2.75 24.90   

188 
Bùi Thị Quỳnh Nga 017304004606 19/10/2004 Lạc Sơn - Hoà Bình   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.5 7.5 9.0 23.00 1.87 24.87   

189 
Nguyễn Thị  Phương  Mai 017304001280 17/09/2004 Hòa Bình - Hòa Bình   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.70 7.80 8.50 23.00 1.87 24.87   

190 
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 027305001216 08/11/2005 Yên Phong - Bắc Ninh 0.5   Toán, Ngữ Văn, NK 8.0 8.5 8.0 24.50 0.37 24.87   



191 
Hoàng Thị  Lệ  031306009831 07/01/2006 Lục Ngạn - Bắc Giang 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.70 8.30 8.50 24.50 0.37 24.87   

192 
Phạm Hồng Anh 001301010854 08/12/2001 Sơn Tây - Hà Nội     Toán, Ngữ Văn, NK 8.20 6.90 9.75 24.85 0.00 24.85   

193 
Bùi Thị Bền 017305006077 05/12/2005 Kim Bôi - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.70 7.40 8.00 22.10 2.75 24.85   

194 
Xa Thị Vân Anh 017306009629 28/10/2006 Đà Bắc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.50 7.60 8.00 22.10 2.75 24.85   

195 
Tào Me Huệ 012306000735 26/09/2006 Nậm Nhùn - Lai Châu 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.00 7.60 7.50 22.10 2.75 24.85   

196 
Bùi Thị  Thiên 017306008550 06/10/2006 Yên Thủy - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.90 7.20 8.00 22.10 2.75 24.85   

197 
Phan Bùi Quỳnh Như 017306000806 28/05/2006 Lạc Thủy - Hòa Bình 0.75   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.00 8.00 9.25 24.25 0.58 24.83   

198 
Nguyễn Thùy Dung 035306000582 20/05/2006 Duy Tiên - Hà Nam 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.80 8.40 7.25 24.45 0.37 24.82   

199 
Hoàng Thị Tiên Long 002301006988 18/04/2001 Bắc Mê - Hà Giang   2 Ngữ Văn, Lịch sử, NK 7.10 7.30 8.50 22.90 1.89 24.79   

200 
Bùi Thị Ngọc  Linh 011306001611 31/10/2006 Tuần Giáo - Điện Biên 0.75   Toán, Ngữ Văn, NK 8.00 8.20 8.00 24.20 0.58 24.78   

201 
Nguyễn Thị Hồng  Phương 001306034333 06/09/2006 Phúc Thọ - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.30 8.80 7.50 24.60 0.18 24.78   

202 
Bùi Thị Huệ 001304033810 25/9/2004 Thanh Oai - Hà Nội     Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.50 8.70 8.50 24.70 0.00 24.70   

203 
Bùi Phương  Ngân 017306007004 14/04/2006 Hòa Bình - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.00 7.70 7.25 21.95 2.75 24.70   

204 
Nguyễn Thu  Phương 017306005440 31/08/2006 Tân Lạc - Hoà Bình 0.75   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.60 9.00 7.50 24.10 0.59 24.69   

205 
Vũ Thị Quỳnh 036306002047 06/02/2006 Tân Uyên - Lai Châu 0.75   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.80 8.30 8.00 24.10 0.59 24.69   

206 
Nguyễn Thị Thùy  Anh  001306020447 24/01/2006 Mỹ Đức - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.00 8.50 8.00 24.50 0.18 24.68   

207 
Quách Minh Hằng 017306006184 16/03/2006 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.80 7.60 7.50 21.90 2.75 24.65   

208 
Nguyễn Hải  Quyên 017306005771 18/01/2006 TP Hoà Bình - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 6.80 8.00 21.90 2.75 24.65   

209 
Quách Thị  Yển 017306005885 15/11/2006 Đà Bắc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.50 7.40 8.00 21.90 2.75 24.65   

210 
Bùi Thị Ánh  Tuyết 017306007656 24/12/2006 Đà Bắc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.60 7.80 7.50 21.90 2.75 24.65   

211 
Bạc Thị Chung 014304004115 20/02/2004 Tuần Giáo - Điện Biên   2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.40 6.80 8.50 22.70 1.95 24.65   

212 
Lò Thị Ngân 011302002026 14/04/2002 Điện Biên Phủ - Điện Biên   2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.70 8.00 7.00 22.70 1.95 24.65   

213 
Chu Thị  Anh 001183016959 10/10/1983 Đống Đa- Hà Nội     TBC học tập 7.80 7.80 9.00 24.60 0.00 24.60   

214 
Bùi Thị  Hảo 017304000498 07/02/2004 Tân Lạc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.90 7.20 7.75 21.85 2.75 24.60   

215 
Nguyễn Thanh Thủy 001306002489 07/05/2006 Đống Đa - Hà Nội     Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.70 9.40 7.50 24.60 0.00 24.60   



216 
Lê Kim Hạnh Trinh 027302002058 16/10/2002 Yên Phong - Bắc Ninh     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.10 9.00 7.50 24.60 0.00 24.60   

217 
Nguyễn Hoàng Phương 001306060133 25/12/2006 Long Biên - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.10 8.30 8.00 24.40 0.19 24.59   

218 
Chu Thị Thanh  Thảo  001306034767 02/02/2006 Ba Vì - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.2 9.2 7.0 24.40 0.19 24.59   

219 
Trịnh Thị Kim  Chi  001306035632 27/12/2006 Mỹ Đức - Hà Nội 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.70 8.50 8.00 24.20 0.39 24.59   

220 
Vũ Thị Xuân Mai 033306006021 01/10/2006 Khoái Châu - Hưng Yên 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.70 8.50 8.00 24.20 0.39 24.59   

221 
Hoàng Thị  Hương 004196003622 18/01/1996 Trùng Khánh - Cao Bằng   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.30 7.30 9.00 22.60 1.97 24.57   

222 
Đồng Thị  Hoàng 015304007885 02/12/2004 Nghĩa Lộ - Yên Bái   2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.00 7.10 8.50 22.60 1.97 24.57   

223 
Lùng Thị Trang 012306000601 13/05/2006 Mường Tè - Lai Châu 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.90 8.40 6.50 21.80 2.75 24.55   

224 
Triệu Lan  Hương  020306007629 30/01/2006 Trạng Định - Lạng Sơn 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.4 6.6 7.8 21.75 2.75 24.50   

225 
Ngô Thị Thu Trà 001306004917 05/09/2006 Đông Anh - Hà Nội     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.60 8.90 8.00 24.50 0.00 24.50   

226 
An Thị Lan Hương 037306005032 07/11/2006 Ninh Bình - Ninh Bình 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.50 7.30 8.50 24.30 0.19 24.49   

227 
Trần Thùy Dương 031306003346 03/02/2006 Thủy Nguyên - Hải Phòng 0.25   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.40 8.40 7.50 24.30 0.19 24.49   

228 
Đào Thúy Kiều 001306024363 15/07/2006 Thanh Oai - Hà Nội     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.50 9.20 6.75 24.45 0.00 24.45   

229 
Mùa Thị  Tro 01130600490 10/03/2006 Điện Biên Đông - Điện Biên 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.7 8.0 7.0 21.70 2.75 24.45   

230 
Nguyễn Thanh Trúc 035305003945 06/12/2005 Lý Nhân - Hà Nam 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.30 8.00 7.75 24.05 0.40 24.45   

231 
Dương Thùy  Linh  015306005732 26/06/2006 Nghĩa Lộ - Yến Bái 0.75   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.00 7.80 9.00 23.80 0.62 24.42   

232 
Cao Thị Quỳnh 040305006063 13/11/2005 Yên Thành - Nghệ An 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 7.90 9.00 24.00 0.40 24.40   

233 
Nguyễn Thị  Lâm 001199012199 30/12/1999 Chương Mỹ - Hà Nội     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.90 8.50 8.00 24.40 0.00 24.40   

234 
Bùi Thị Dung  008192001725 04/07/1992 Hoàng Mai - Hà Nội     TBC học tập 7.70 7.70 9.00 24.40 0.00 24.40   

235 
Phan Thị  Cầm  040305011959 06/08/2005 Yên Thành - Nghệ An 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.50 8.50 7.00 24.00 0.40 24.40   

236 
Đặng Thị Vân Anh 001306017558 13/08/2006 Thanh Oai - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.50 8.70 7.00 24.20 0.19 24.39   

237 
Nguyễn Phương  Anh 001306062616 26/10/2006 Mỹ Đức - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.70 8.50 8.00 24.20 0.19 24.39   

238 
Nguyễn Thùy Dung 001306009313 29/05/2006 Gia Lâm - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.1 9.1 7.0 24.20 0.19 24.39   

239 
Nguyễn Thị Thu Hiền 017306000486 30/07/2006 Tân Lạc - Hòa Bình 0.75   Toán, Ngữ Văn, NK 8.00 6.50 9.25 23.75 0.63 24.38   

240 
Bùi Thị Trà My 017305005101 31/07/2005 Lạc Sơn - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.30 7.80 7.50 21.60 2.75 24.35   



241 
Nguyễn Thị Thùy Trang 008304001953 14/12/2004 Hàm Yên - Tuyên Quang     Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.00 8.10 8.25 24.35 0.00 24.35   

242 
Lỳ Minh Hoa 011305003978 09/01/2005 Mường Nhé - Điện Biên 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.00 6.60 8.00 21.60 2.75 24.35   

243 
Nguyễn Thị Thanh Huyền 010306005374 20/11/2006 Bảo Yên - Lào Cai 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.70 8.00 8.00 23.70 0.63 24.33   

244 
Phạm Thị Minh  Ánh 017305006131 29/09/2005 Lạc Thuỷ - Hoà Bình 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.60 8.30 8.00 23.90 0.41 24.31   

245 
Lê Thị Ngọc  Hà 030306013009 21/04/2006 Nam Sách - Hải Dương 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.30 8.10 7.50 23.90 0.41 24.31   

246 
Trịnh Khánh Linh 017306003425 04/12/2006 Lạc Thuỷ - Hoà Bình 0.5 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.50 7.30 8.00 21.80 2.50 24.30   

247 
Bùi Thị Huyền Trang 034304004228 27/12/2004 Tiền Hải  - Thái Bình     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.40 8.40 8.50 24.30 0.00 24.30   

248 
Nguyễn Thị Thu Diễm 019304000286 16/6/2004 

TP Thái Nguyên - Thái 

Nguyên     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.30 9.00 8.00 24.30 0.00 24.30   

249 
Nguyễn Thùy  An 001306009938 12/06/2006 Hai Bà Trưng - Hà Nội     Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.10 8.70 7.50 24.30 0.00 24.30   

250 
Nguyễn Thị Thùy  Trang 001305026915 25/02/2005 Thanh Oai - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.5 8.6 8.0 24.10 0.20 24.30   

251 
Bùi Thị Thơm 017304004142 17/08/2004 Lạc Sơn - Hòa Bình   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.80 7.70 7.75 22.25 2.00 24.25   

252 
Đinh Như Quỳnh 017303002620 01/09/2003 Yên Thủy - Hòa Bình   2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.50 7.50 8.25 22.25 2.00 24.25   

253 
Nông Thị  Hồng 012199000684 06/05/1999 Tam Đường - Lai Châu 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.90 6.60 8.00 21.50 2.75 24.25   

254 
Cà Thị Văn 014306012510 20/11/2006 Thuận Châu - Sơn La 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.30 7.20 8.00 21.50 2.75 24.25   

255 
Nguyễn Tô Thùy  Trang  038306012007 04/08/2006 Yên Định - Thanh Hóa 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.20 7.60 8.00 23.80 0.41 24.21   

256 
Lê Thị Thu  Huệ  038306024714 07/01/2006 Thanh Hóa - Thanh Hóa 0.25    Toán, Ngữ Văn, NK 7.70 8.80 7.50 24.00 0.20 24.20   

257 
Vì Thị Tâm  Lan 014306012579 24/12/2006 Thuận Châu - Sơn La 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.70 7.00 7.75 21.45 2.75 24.20   

258 
Nguyễn Thu  Trang  001306027061 10/04/2006 Gia Lâm - Hà Nội     Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.70 9.00 7.50 24.20 0.00 24.20   

259 
Đinh Khánh  Huyền 017306001280 21/05/2006 Cao Phong - Hoà Bình 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.2 7.8 7.8 23.75 0.42 24.17   

260 
Bùi Như Ngọc 017306006182 25/11/2006 Hòa Bình - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch sử, NK 6.6 7.3 7.5 21.40 2.75 24.15   

261 
Mai Thị Lan Anh 014306009690 11/05/2006 Sông Mã - Sơn La 0.75   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.90 8.60 8.00 23.50 0.65 24.15   

262 
Lỳ Phạ  Hoa 012306004441 08/07/2006 Mường Tè - Lai Châu  0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.70 7.20 7.50 21.40 2.75 24.15   

263 
Bùi Hà  Thu 001306070736 28/08/2006 Sóc Sơn - Hà Nội 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.30 8.90 7.50 23.70 0.42 24.12   

264 
Nguyễn Thị Phương  Linh  038306011899 12/08/2006 Ngọc Lặc - Thanh Hóa 0.5    Toán, Ngữ Văn, NK 8.30 7.90 7.50 23.70 0.42 24.12   

265 
Nguyễn Thu  Hằng 017306001768 07/07/2006 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.80 7.90 7.75 23.45 0.66 24.11   



266 
Nguyễn Quỳnh Anh 001306017963 11/07/2006 Phú Xuyên - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.60 8.80 7.50 23.90 0.20 24.10   

267 
Phạm Thị Liên 037194003019 20/10/1994 Tam Điệp - Ninh Bình     Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.60 7.50 9.00 24.10 0.00 24.10   

268 
Nguyễn Thu  Nguyệt 001306022416 05/12/2006 Long Biên - Hà Nội     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.10 8.00 8.00 24.10 0.00 24.10   

269 
Phạm Tố Uyên 014300010076 06/05/2000 Mộc Châu - Sơn La     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.70 7.40 9.00 24.10 0.00 24.10   

270 
Nguyễn Thị Thu Huyền 025305008552 31/03/2005 Cẩm Khê - Phú Thọ 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.60 8.50 7.75 23.85 0.21 24.06   

271 
Bùi Mai  Linh 017303007660 27/10/2003 Hòa Bình - Hòa Bình   2 Ngữ Văn, Lịch sử, NK 6.70 7.60 7.75 22.05 2.00 24.05   

272 
Vũ Thị Ngọc  Huyền 001303044694 29/10/2003 Thanh Oai - Hà Nội     Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.60 8.70 7.75 24.05 0.00 24.05   

273 
Nguyễn Thị Hồng Huế 001300005428 16/11/2000 Đan Phượng - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.50 7.80 8.50 23.80 0.21 24.01   

274 
Trịnh Nguyễn  Hà 017306005526 11/10/2006 Lạc Sơn - Hoà Bình 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.20 8.10 8.00 23.30 0.67 23.97   

275 
Dương Ánh Ngọc 027306009720 27/06/2006 Từ Sơn - Bắc Ninh 0.25   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.40 8.10 8.25 23.75 0.21 23.96   

276 
Xa Thu  Thủy 017306006720 18/01/2006 Đà Bắc - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.70 7.00 7.50 21.20 2.75 23.95   

277 
Mào Thị Vi 012306000595 22/08/2006 Mường Tè - Lai Châu 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.80 7.40 7.00 21.20 2.75 23.95   

278 
Bùi Hà  Chi 017306007587 24/07/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.5 2 Toán, Ngữ Văn, NK 7.30 7.60 6.50 21.40 2.50 23.90   

279 
Bùi Thu Thuý 017198000490 07/11/1998 Tân Lạc - Hoà Bình   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.60 7.80 7.50 21.90 2.00 23.90   

280 
Lò Thị Yến 011303001640 10/11/2003 Tuần Giáo - Điện Biên   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.70 7.20 7.00 21.90 2.00 23.90   

281 
Vũ Thị Thu Hiền 038306012170 22/02/2006 Thiệu Hóa - Thanh Hóa 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.80 7.90 7.75 23.45 0.44 23.89   

282 
Nguyễn Thị Anh 038306014629 20/11/2006 Sầm Sơn - Thanh Hóa 0.25   Toán, Ngữ Văn, NK 7.10 8.30 8.25 23.65 0.21 23.86   

283 
Nguyễn Thị  Mai 038304015944 20/12/2004 TX Nghi Sơn - Thanh Hoá 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.30 8.60 7.50 23.40 0.44 23.84   

284 
Lương Quỳnh Trang 033306002363 26/04/2006 Tiên Lữ - Hưng Yên 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.90 9.00 6.50 23.40 0.44 23.84   

285 
Khoàng Thu  Hiền 011306002252 25/01/2006 Tuần Giáo - Điện Biên 0.75 2 Toán, Ngữ Văn, NK 7.00 6.80 7.25 21.05 2.75 23.80   

286 
Nguyễn Hải  Yến 015306003917 30/03/2006 Nghĩa Lộ - Yến Bái 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.1 8.0 8.0 23.10 0.69 23.79   

287 
Lò Thị Kim  Đoan  012306004891 05/11/2006 Mường Tè - Lai Châu 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.60 6.90 7.50 21.00 2.75 23.75   

288 
Nguyễn Thị Phương  Uyên 035306001065 24/09/2006 Duy Tiên - Hà Nam 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.30 8.50 7.50 23.30 0.45 23.75   

289 
Nguyễn Thị Quỳnh  Như  038306002081 12/11/2006 Hà Trung - Thanh Hóa 0.5    Toán, Ngữ Văn, NK 7.40 7.40 8.50 23.30 0.45 23.75   

290 
Nguyễn Thị  Hương  019306007775 18/04/2006 Phú Bình - Thái Nguyên 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 8.40 7.40 7.50 23.30 0.45 23.75   



291 
Lê Thu Huyền 014306003235 22/11/2006 Mộc Châu - Sơn La 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.80 8.00 7.25 23.05 0.70 23.75   

292 
Đặng Thu Phương 001306060411 14/08/2006 Thạch Thất - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.30 8.20 8.00 23.50 0.22 23.72   

293 
Đinh Thuỳ Đan 017305005530 11/12/2005 Tân Lạc - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.20 7.50 7.25 20.95 2.75 23.70   

294 
Nguyễn Thị  Thúy 012305004190 14/01/2005 TP. Lai Châu - Lai Châu 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.0 8.7 7.3 22.95 0.71 23.66   

295 
Bùi Thị Cẩm Ly 017306000760 22/10/2006 Lạc Sơn - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.30 7.10 7.50 20.90 2.75 23.65   

296 
Hạng Thị  Lan 014306011700 03/05/2006 Mộc Châu - Sơn La 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.00 6.40 8.50 20.90 2.75 23.65   

297 
Nguyễn Thị Hoàng  Linh 001306052443 15/08/2006 Chương Mỹ - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.60 8.80 6.00 23.40 0.22 23.62   

298 
Lê Tú Anh 017306007476 12/01/2006 TP Hoà Bình - Hoà Bình 0.25   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.40 8.00 8.00 23.40 0.22 23.62   

299 
Phạm Thị Khánh Linh 033306003056 10/11/2006 Khoái Châu - Hưng Yên 0.5   Toán, Ngữ Văn, NK 8.20 7.70 7.25 23.15 0.46 23.61   

300 
Phạm Thị Phương Anh 001302016546 24/12/2002 Đông Anh  - Hà Nội     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.70 8.40 8.50 23.60 0.00 23.60   

301 
Trịnh Thùy Trang 017306006686 02/03/2006 Hòa Bình - Hòa Bình 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.00 8.10 7.75 22.85 0.72 23.57   

302 
Nguyễn Thu  Trang  024306013116 30/10/2006 Tâm Yên - Bắc Giang 0.5    Toán, Ngữ Văn, NK 7.20 7.90 8.00 23.10 0.46 23.56   

303 
Đào Thị Xuân Mai 034306004710 13/12/2006 Đông Hưng - Thái Bình     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 8.20 8.25 23.55 0.00 23.55   

304 
Lã Thị Thu Phương 037306003528 25/01/2006 Tam Điệp - Ninh Bình 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.90 7.90 8.50 23.30 0.22 23.52   

305 
Vũ Trịnh Ngọc Anh 036306009662 10/08/2006 Hải Hậu - Nam Định 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.90 7.90 8.25 23.05 0.46 23.51   

306 
Bùi Thị Thu Trang 017305007137 19/08/2005 Kim Bôi - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 5.30 6.70 8.75 20.75 2.75 23.50   

307 
Đào Thị Hồng Nhung 033304013208 11/02/2004 Ân Thi - Hưng Yên     Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.90 8.10 7.50 23.50 0.00 23.50   

308 
Bùi Thị Thương 037301008185 15/11/2001 Yên Thủy - Hoà Bình   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 5.90 8.10 7.50 21.50 2.00 23.50   

309 
Nguyễn Phương  Thảo  001306066431 05/12/2006 Thạch Thất - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.20 9.30 6.75 23.25 0.23 23.48   

310 
Lê Thị Ánh 038306003856 26/09/2006 Như Thanh - Thanh Hoá 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.00 7.50 7.50 23.00 0.47 23.47   

311 
Phùng Thị   Huyền 017306003827 23/10/2006 Lương Sơn - Hòa Bình 0.75 2 Toán, Ngữ Văn, NK 7.00 5.70 8.00 20.70 2.75 23.45   

312 
Nguyễn Thị Phương Thảo 001198006527 08/05/1998 Thạch Thất - Hà Nội     Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.90 7.80 8.75 23.45 0.00 23.45   

313 
Hoàng Thị Liên 017306004385 03/04/2006 Lương Sơn - Hòa Bình 0.75   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.50 8.20 8.00 22.70 0.73 23.43   

314 
Nguyễn Thị Hoa 035306008606 16/06/2006 Lý Nhân - Hà Nam 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.50 7.70 7.75 22.95 0.47 23.42   

315 
Nguyễn Thị  Hương 001300030549 22/05/2000 Thạch Thất - Hà Nội     Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.40 8.00 8.00 23.40 0.00 23.40   



316 
Nguyễn Thị Hà  Trang  038304016845 21/07/2004 Hoằng Hóa - Thanh Hóa     Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.40 8.00 8.00 23.40 0.00 23.40   

317 
Hoàng Lương Huyền Trang 017306000857 16/01/2006 Tân Lạc - Hòa Bình 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.0 7.4 8.3 22.65 0.74 23.39   

318 
Đặng Thuỳ  Linh 017306005182 16/11/2006 Cao Phong - Hoà Bình 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 8.10 7.80 7.00 22.90 0.47 23.37   

319 
Phạm Thị Ngân Giang 014305001188 21/08/2005 Sơn La - Mộc Châu 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.10 7.50 8.00 22.60 0.74 23.34   

320 
Quách Thị Thùy  Linh 038306009788 12/01/2006 Cẩm Thủy - Thanh Hóa 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.5 7.1 8.0 22.60 0.74 23.34   

321 
Lê Thị  Thùy 015304004920 11/03/2004 Trấn Yên - Yên Bái 0.75   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.2 8.4 7.0 22.60 0.74 23.34   

322 
Lê Ánh  Tuyết 017305005627 31/10/2005 Yên Thuỷ - Hoà Bình 0.75   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.2 7.9 7.5 22.60 0.74 23.34   

323 
Đào Phương Anh 001305043564 18/11/2005 Ứng Hoà - Hà Nội 0.25   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.3 8.3 7.5 23.10 0.23 23.33   

324 
Bùi Thị Cẩm  Bình 017304003701 02/09/2004 Kim Bôi - Hoà Bình   2 Ngữ Văn, Địa Lý, NK 6.7 6.6 8.0 21.30 2.00 23.30   

325 
Nguyễn Thị Cẩm  Vân  001304011794 27/12/2004 Đông Anh - Hà Nội      Toán, Ngữ Văn, NK 7.8 7.5 8.0 23.30 0.00 23.30   

326 
Bùi Hồng Gấm 017306006550 11/02/2006 Lạc Sơn - Hòa Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.3 7.2 7.0 20.50 2.75 23.25   

327 
Trần Thu  Giang  030306008188 07/08/2006 Nam Sách - Hải Dương 0.5   Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.1 7.9 7.8 22.75 0.48 23.23   

328 
Nguyễn Thị Hải Ngần 017304005848 28/10/2004 Hòa Bình - Hòa Bình     Ngữ Văn, Lịch sử, NK 7.0 8.2 8.0 23.20 0.00 23.20   

329 
Bùi Thị Trà Linh 017302000102 26/03/2002 Lạc Thủy - Hòa Bình     Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.0 7.2 9.0 23.20 0.00 23.20   

330 
Đoàn Thị Phương Trang 001303007723 12/07/2003 Gia Lâm - Hà Nội     Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 7.9 7.8 7.5 23.20 0.00 23.20   

331 
Mai Thị Thu Trang 033306000381 20/04/2006 Mỹ Hào - Hưng Yên 0.5   Ngữ Văn, Địa Lý, NK 7.3 8.4 7.0 22.70 0.49 23.19   

332 
Lê Thị Thu Phương 001302014705 09/07/2002 Chương Mỹ - Hà Nội     Ngữ Văn, Lịch sử, NK 6.4 7.5 9.3 23.15 0.00 23.15   

333 
Lê Thị Thu  Sang 037193005505 14/10/1993 Hoa Lư - Ninh Bình     Toan, Ngữ Văn, NK 7.4 6.5 9.3 23.15 0.00 23.15   

334 
Bùi Thị Ngọc  Lan 017306000136 25/11/2006 Kim Bôi - Hoà Bình 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.6 7.3 6.5 20.40 2.75 23.15   

335 
Lèo Thị  Ngân 014306007943 05/01/2006 Mai Sơn - Sơn La 0.75 2 Ngữ Văn, Lịch Sử, NK 6.3 6.6 7.5 20.40 2.75 23.15   

         Cộng ngành 51140201: 335 thí sinh                         
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